TỔNG HỢP VÀ GIẢI TRÌNH

 TIẾP THU Ý KIẾN THAM GIA GÓP Ý 
(Kèm theo Tờ trình số            /TTr-SGTVT ngày         tháng 3  năm 2020               của Sở GTVT Thừa Thiên Huế)
	TT
	Cơ quan, 
đơn vị góp ý
	Nội dung góp ý
	Giải trình, 

tiếp thu

	1
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Đồng ý với dự thảo
	

	2
	UBND huyện Phong Điền
	Đồng ý với dự thảo
	

	3
	UBND TX.Hương Thủy
	Đồng ý với dự thảo
	

	4
	UBND huyện Phú Lộc
	Đồng ý với dự thảo
	

	5
	UBND huyện Nam Đông
	Đồng ý với dự thảo
	

	6
	UBND huyện Phú Vang (Ý kiến của Phòng Kinh tế - Hạ tầng).
	Đồng ý với dự thảo
	

	7
	UBND TP.Huế
	1. Cần thống nhất nội dung tiêu đề tại Quyết định và Quy định ban hành kèm theo.
	Tiếp thu, lý do phù hợp quy định. 

	
	
	2. Tại Khoản 7, Điều 6 của dự thảo Quy định cần điều chỉnh, bỏ sung thành: (Tuân thủ các nội quy về bảo vệ môi trường tại các bến cảng, bến thuyền, nơi neo đậu, trên các phương tiện và những điểm đến du lịch; không được xã các chất thải, rác thải xuống vịnh, sông, không mang chất độc hại, chất nổ, chất dễ gay cháy khi tham gia hoạt động du lịch” 
	Tiếp thu, và có bổ sung thêm cụm từ “trên đường thủy nội địa”, bỏ từ “vịnh” để nội dung đầy xác thực hơn. 

	
	
	3. Tại Khoản 1, Điều 10 của dự thảo Quy định cần bổ sung thêm các đơn vị quản lý: Nguyên nhân là do Quy định này áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; Mặt khác, trên địa bàn thành phố Huế chỉ có đơn vị là Ban Quản lý bến xe thuyền thành phố Huế.
	Giải trình:  tại các bến thuyền du lịch đều có cơ quan quản lý bến và cơ quan này thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cảng vụ đường thủy nội địa tại bến thuyền do cơ quan đó quản lý theo quy định. Do vậy, nội dung góp ý không phù hợp. 

	8
	Sở Văn hóa – Thể thao


	1.Tại Khoản 4, Điều 5 của dự thảo Quy định trích dẫn Quyết định 51/2011/QĐ-UBND ngày 29/12/2011 của UBND tỉnh, đề nghị trích dẫn Quyết định 09/2016/QĐ-UBND ngày 28/01/2016 và Quyết định 52/2017/QĐ-UBND ngày 26/7/2017 vì Quyết định 51/2011/QĐ-UBND đã bãi bỏ và được thay thế bởi 2 quyết định trên. 
	Tiếp thu, lý do phù hợp quy định. 

	
	
	2. Bổ sung thêm nội dung “trường hợp văn bản quy phạm pháp luật viện dẫn tại quy định này có sự thay đổi, bổ sung hoặc được thay thế thì áp dụng theo văn bản quy phạm pháp luật mới tương ứng được thay đổi, bổ sung hoặc thay thế” vào Điều 25 của dự thảo Quy định.  
	Tiếp thu nội dung và có chỉnh sửa lại như sau “ Trường hợp các văn bản được dẫn chiếu trong Quy định này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng theo quy định của các văn bản đó”. 
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	Sở Du lịch
	1. Các cụm từ “vận tải hành khách du lịch”, “vận chuyển khách du lịch”, “vận tải du lịch” đề nghị thống nhất bằng cụm từ “vận tải khách du lịch” trong suốt dự thảo Quy định.
	Tiếp thu, lý do phù hợp quy định. 

	
	
	2. Đề nghị bổ sung thêm từ “khu” vào nội dung tại Khoản 4, Điều 16 của dự thảo Quy định như sau: “thẩm định và công bố các tuyến, khu, điểm, sản phẩm du lịch trên địa bàn”
	Tiếp thu, lý do phù hợp quy định. 

	
	
	3. Đề nghị sửa nội dung  Khoản 5, Điều 16 “chịu trách nhiệm trong việc kiểm tra, giám sát chất lượng dịch vụ phục vụ hành khách, các chất lượng, tiêu chuẩn về dịch vụ trên thuyền du lịch” thành “Phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc kiểm tra, giám sát chất lượng dịch vụ phục vụ hành khách, các chất lượng, tiêu chuẩn về dịch vụ trên thuyền du lịch”.  
	Tiếp thu, lý do phù hợp quy định. 
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	Sở Tài chính
	1. Đề nghị sửa nội dung ở Khoản 1, Điều 22 “Chủ trì xây dựng quy định về mức giá tối thiểu cho hoạt động vận chuyển khách du lịch đường thủy nội địa” thành “Quản lý nhà nước về giá dịch vụ sử dụng cảng, bến thủy nội địa trên địa bàn tỉnh” và Khoản 2, Điều 22 “Chủ trì việc quản lý về giá của các hoạt động kinh doanh phục vụ khách du lịch trên các tuyến đường thủy nội địa” thành “Thẩm định phương án giá dịch vụ sử dụng cảng, bến thủy nội địa trên địa bàn tỉnh do Sở GTVT trình phương án giá để UBND tỉnh xem xét, quyết định”.
	Tiếp thu nội dung góp ý ở Khoản 1, Điều 22. Còn nội dung góp ý ở Khoản 2, Điều 22, cụm từ “do Sở GTVT trình phương án giá để UBND tỉnh xem xét, quyết định”  Sở GTVT nhận thấy chưa hợp lý, bởi vì các cảng, bến thủy nội địa trên địa bàn các huyện, thị xã và TP.Huế do UBND các huyện, thị xã và TP.Huế quản lý. Do vậy, tiếp thu nội dung góp ý ở Khoản 2, Điều 22 như sau: “Thẩm định phương án giá dịch vụ sử dụng cảng, bến thủy nội địa trên địa bàn tỉnh”. 

	
	
	2. Đề nghị bổ sung thêm Khoản 6 với nội dung “Hướng dẫn các cơ quan tổ chức xây dựng giá dịch vụ sử dụng cảng, bến thủy nội địa trên địa bàn tỉnh.
	Tiếp thu, lý do phù hợp quy định. 

	11
	Sở Tư pháp
	1. Tên gọi (trích yếu) của dự thảo Quyết định phải kiểu chữ in đậm và được gạch chân dưới.
	Tiếp thu, lý do phù hợp quy định. 

	
	
	2. Theo quy định tại Khoản 1 Điều 75 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP quy định “Khi viện dẫn văn bản có liên quan, phải ghi đầy đủ tên loại văn bản, số, ký hiệu văn bản; ngày, tháng, năm thông qua hoặc ký ban hành văn bản, tên cơ quan, người có thẩm quyền ban hành văn bản và tên gọi văn bản”, do vậy tại căn cứ pháp lý để ban hành, đề nghị viện dẫn đầy đủ đúng với quy định trên. Theo đó, đề nghị cơ quan soạn thảo trình bày đầy đủ ngày, tháng, năm của văn bản (ví dụ: ngày 06 tháng 9 năm 2019, không trình bày như dự thảo: “ngày 06/9/2019” .
	Tiếp thu, lý do phù hợp quy định. 

	
	
	3. Đề nghị xem lại việc viện dẫn Thông tư 34/2019/TT-BGTVT, Thông tư 59/2015/TT-BGTVT và rà soát lại các văn bản làm căn cứ cho việc ban hành đúng quy định, không quy định những văn bản không có nội dung liên quan đến dự thảo.
	Tiếp thu, lý do phù hợp quy định. 

	
	
	4. Đề nghị viện dẫn Thông tư 39/2019/TT-BGTVT ngày 15/10/2019 thay cho Thông tư 47/2015/TT-BGTVT và Thông tư 04/2017/TT-BGTVT vì 2 thông tư này đã được thay thế bởi Thông tư 39/2019/TT-BGTVT.
	Tiếp thu, lý do phù hợp quy định. 

	
	
	5. Đề nghị sửa ở dự thảo Quyết định cụm từ “Theo đề nghị của Sở GTVT tại Tờ trình số…/TTr-SGTVT ngày… và Báo cáo thẩm định số…/BC-STP ngày… của Sở Tư pháp” thành “Theo đề nghị của Giám đốc Sở GTVT”.
	Tiếp thu, lý do phù hợp quy định. 

	
	
	6. Thời điểm có hiệu lực  không sớm hơn 10 ngày kể từ ngày văn bản được ký ban hành. Đề nghị dự thảo Quyết định sửa lại thời điểm có hiệu lực của Quyết định phù hợp.
	Tiếp thu, lý do phù hợp quy định.

	
	
	7. Theo quy định tại Điều 61, Nghị định 34/2016/NĐ-CP, nơi nhận văn bản gồm: cơ quan giám sát, cơ quan kiểm tra, cơ quan ban hành văn bản, cơ quan công báo và các cơ quan, tổ chức khác, tùy theo nội dung văn bản. Đề nghị dự thảo Quyết định xem xét lại nơi nhận.
	Tiếp thu, lý do phù hợp quy định.

	
	
	8. Đề nghị đánh số trang văn bản theo quy định tại Điều 76, Nghị định 34/2016/NĐ-CP.
	Tiếp thu, lý do phù hợp quy định.

	
	
	9. Đề nghị bỏ phần số, ký hiệu, ngày tháng năm ban hành văn bản ở dự thảo Quy định.
	Tiếp thu, lý do phù hợp quy định.

	
	
	10. Đề nghị sửa kiểu chữ thường, kiểu chữ đứng, đậm ở tên gọi của Quy định theo quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 60 của Nghị định 34/2016/NĐ-CP.
	Tiếp thu, lý do phù hợp quy định.

	
	
	11. Đề nghị đối tượng điều chỉnh nêu ở Điều 2 của dự thảo Quyết định có thể phân ra thành: cơ quan quản lý nhà nước; tổ chức, cá nhân tham giahoạt động kinh doanh vận tải, kinh doanh nhà hàng, nhà nghỉ, lưu trú… bằng phương tiện thủy nội địa; cơ quan và cá nhân khác có liên quan…
	Tiếp thu, lý do phù hợp quy định.

	
	
	12. Đề nghị sửa cụm từ “Quy chế” thành “Quy định” uốt nội dung dự thảo Quy định.
	Tiếp thu, lý do phù hợp quy định.

	
	
	13. Điều 4 dự thao quy định về những hành vi bị cấm, đề nghị sửa cụm từ “Ngoài các hành vi bị cấm theo quy định tại Điều 8 Luật Giao thông đường thủy nội địa, Điều 9 Luật Du lịch” thành “Ngòai các hành vi bị cấm theo quy định tại Điều 8 Luật Giao thông đường thủy nội địa, Khoản 3, Điều 1 Luật Giao thông đường thủy nội địa sửa đổi 2014 và Điều 9, Luật Du lịch…”. 
	Tiếp thu, lý do phù hợp quy định.

	
	
	14. Tại Khoản 2, Điều 5 dự thảo Quy định, đề nghị nêu văn bản quy định về mẫu thuyền du lịch do UBND tỉnh ban hành. Trường hợp UBND tỉnh không có quy định cụ thể thì không đưa vào mà viện dẫn văn bản của cấp trên.
	Tiếp thu, lý do phù hợp quy định.

	
	
	15. Khoản 4, Điều 5 dự thảo Quy định viện dẫn Quyết định 51/2011/QĐ-UBND ngày 29/12/2011 của UBND tỉnh, đề nghị viện dẫn Quyết định 09/2016/QĐ-UBND ngày 28/01/2016 vì Quyết định 51/2011/QĐ-UBND đã hết hiệu lực và được thay thế bởi Quyết định 09/2016/QĐ-UBND.  Tương tự, viện dẫn Thông tư 39/2019/TT-BGTVT ngày 15/10/2019 thay cho Thông tư 47/2015/TT-BGTVT ngày 14/9/2015 và Thông tư 04/2017/TT-BGTVT ngày 20/01/2017 tại Khoản 6, Điều 5 của dự thảo Quy định.
	Tiếp thu, lý do phù hợp quy định.

	
	
	16. Các Điều 7,8,9 của dự thảo Quy định, đề nghị trình bày thể thức văn bản đúng quy tại Điểm d, đ, Khoản 5, Điều 62, Nghị định 34/2016/NĐ-CP, theo đó quy định số thứ tự các khoản trong mỗi mục dòng chữ số Ả Rập, sau số thứ tự có dấu (.), cỡ chữ số bằng cỡ chữ của phần lời văn từ 13 đến 14, kiểu chữ đứng; nếu khoản có tiêu đề, số thứ tự và tiêu đề của khoản được trình bày trên một dòng riêng, bằng chữ in thường, cỡ chữ bằng cỡ chữ của lời văn từ 13 đến 14, kiểu chữ đứng, thứ tự các điểm trong mỗi khoản dùng các chữ cái tiếng Việt theo thứ tự bảng chữ cái tiếng Việt, sau có dấu đóng ngoặc đơn, bằng chữ in thường, cỡ chữ của lời văn từ 13 đến 14, kiểu chữ đứng.
	Tiếp thu, lý do phù hợp quy định.

	
	
	17. Đề nghị bỏ cụm từ “Thủ tướng” ở đoạn trích dẫn “Ngoài việc đáp ứng các quy định tại Luật Giao thông đường thủy nội địa, Nghị định 48/2019/NĐ-CP ngày 05/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ…” tại Điều 12 dự thảo Quy định. 
	Tiếp thu, lý do phù hợp quy định.

	
	
	18. Tại Khoản 1, Điều 12 của dự thảo Quy định “Thực hiện các quy định tại Khoản 1 và Khoản 5, Điều 17 Quy chế này”, tuy nhiên tại Điều 17 của Quy định chỉ có Khoản 1 và 2, do đó đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát lại để viện dẫn cho phù hợp.
	Tiếp thu, và đã loại bỏ khoản này do không phù hợp với Quy định.

	
	
	18. Tại Điều 4 và Điều 12 của dự thảo Quy định có đặt ra những hành vi bị nghiêm cấm, quy định thêm các điều kiện đối với các đơn vị kinh doanh dịch vụ vui chơi, giải trí dưới nước và dịch vụ liên quan, quy định những hành vi không được thực hiện trong kinh doanh dịch vụ vui chơi, giải trí dưới nước, Sở Tư pháp thấy rằng việc quy định nghiêm cấm như dự thảo là không đúng thẩm quyền, UBND tỉnh không có thẩm quyền quy định này, do vậy đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu thực hiện theo hướng việ dẫn của văn bản cấp trên (Luật và Nghị định).
	Tiếp thu, lý do phù hợp quy định.

	
	
	19. Bổ sung đánh số trang văn bản theo quy định của Điều 76, Nghị định 34/2016/NĐ-CP.
	Tiếp thu, lý do phù hợp quy định.

	12
	Ban Quản lý bến

 xe – thuyền TP.Huế
	1. Đề nghị viện dẫn Thông tư 39/2019/TT-BGTVT ngày 15/10/2019 thay cho Thông tư 47/2015/TT-BGTVT ngày 14/9/2015 và Thông tư 04/2017/TT-BGTVT ngày 20/01/2017 tại dự thảo Quyết định.
	Tiếp thu, lý do phù hợp quy định.

	
	
	2. Đề nghị thay đổi tên tiêu đề dự thảo Quy định  thành “Tổ chức, quản lý các phương tiện hoạt động bằng phương tiện thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế” và đề nghị bỏ từ “du lịch” trong suốt nội dung dự thảo Quy định.
	Chỉ tiếp thu  cụm từ “tổ chức” và đã bổ sung vào dự thảo. Các nội dung  còn lại không tiếp thu do ngoài phạm vi, mục đích quản lý của dự thảo. 

	
	
	3. Cụm từ “bến thuyền” ở Khoản 3, Điều 4 đề nghị thay bằng  cụm từ “bến thuyền du lịch”.
	Tiếp thu, lý do phù hợp quy định. 

	
	
	4. Khoản 4, Điều 5 dự thảo Quy định viện dẫn Quyết định 51/2011/QĐ-UBND ngày 29/12/2011 của UBND tỉnh, đề nghị viện dẫn Quyết định 09/2016/QĐ-UBND ngày 28/01/2016 vì Quyết định 51/2011/QĐ-UBND đã hết hiệu lực và được thay thế bởi Quyết định 09/2016/QĐ-UBND. Tương tự, viện dẫn Thông tư 39/2019/TT-BGTVT ngày 15/10/2019 thay cho Thông tư 47/2015/TT-BGTVT ngày 14/9/2015 và Thông tư 04/2017/TT-BGTVT ngày 20/01/2017 tại Khoản 6, Điều 5 của dự thảo Quy định.  
	Tiếp thu, lý do phù hợp quy định. 

	
	
	5. Bỏ từ “vịnh” tại Điều 6 của dự thảo Quy định.
	Tiếp thu, lý do phù hợp quy định. 

	
	
	6. Sắp xếp thứ tự các khoản ở Điều 9 hợp lý.
	Tiếp thu, lý do phù hợp quy định. 

	
	
	7. Đề nghị chỉnh sửa một số lỗi chính tả.  
	Tiếp thu, lý do phù hợp quy định. 

	
	
	8. Đề nghị bổ sung thêm vào Điều 11  quy định về không cấp giấy phép rời cảng, bến 2 nội dung sau:

- Khi chủ phương tiện, thuyền du lịch vi phạm quy định tại Điều 4 và không đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại Điều 5,7,8 Quy định này.

- Chủ phương tiện, thuyền viên vi phạm nội quy bến thuyền, hợp đồng, cam kết đã ký giữa chủ phương tiện, doanh nghiệp vận tải với Ban quản lý bến thuyền du lịch.
	Nội dung đề nghị bổ sung thêm không phù hợp, bởi vì 2 nội dung này đã được thể hiện ở nội dung “các trường hợp vi phạm khác theo quy định của pháp luật”.

	
	
	9. Khoản 1, Điều 19 quy định Ban quản lý bến thuyền thực hiện các quy định tại Điều 11, 12 của Quy định; đề nghị thêm Điều 9, 10 và bỏ Điều 12.
	Tiếp thu, lý do phù hợp quy định. 


                                               SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
